
 

 
Phụ lục I 

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH LÀ 

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC MÔN VĂN HÓA,  

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

(THI CHÍNH THỨC/THI THỬ/THI THỬ NGHIỆM) 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND ngày ……/…/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 

 

 

TT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi (đồng) 

1 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

  - Trưởng ban Người/ngày 1.150.000 

  - Phó Trưởng ban Người/ngày 1.035.000 

  - Ủy viên, thư ký Người/ngày 920.000 

2 Hội đồng thi 

  - Chủ tịch Hội đồng Người/ngày 1.035.000 

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Người/ngày 920.000 

  - Ủy viên, thư ký Người/ngày 820.000 

3 Hội đồng/Ban in sao đề thi (nếu có) 

  - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 920.000 

  - Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 820.000 

  
- Ủy viên, thư ký, giám sát, công an bảo vệ 

vòng trong 
Người/ngày 720.000 

  - Ban/Tổ vận chuyển và bàn giao đề thi Người/ngày 460.000 

  
- Nhân viên phục vụ, bảo vệ, công an bảo vệ 

vòng ngoài 

Người/ngày 

(08 giờ/ngày) 
360.000 

4 Ban Thư ký Hội đồng thi (nếu có) 

  - Trưởng ban/Tổ trưởng Người/ngày 920.000 

  - Phó Trưởng ban/Tổ phó Người/ngày 820.000 

  - Ủy viên, thư ký  Người/ngày 720.000 

5 Hội đồng/Ban/Điểm coi thi 

  - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban/Trưởng điểm Người/ngày 920.000 

  
- Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban/Phó 

Trưởng điểm 
Người/ngày 820.000 

  
- Ủy viên, thư ký, giám thị/cán bộ coi thi, cán 

bộ giám sát, công an bảo vệ vòng trong 
Người/ngày 720.000 
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TT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi (đồng) 

  
- Nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế, kế toán, công 

an bảo vệ vòng ngoài 

Người/ngày 

(08 giờ/ngày) 
360.000 

6 Tổ chức chấm thi 

a Hội đồng/Ban chấm thi, phúc khảo, thẩm định 

  - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 920.000 

  - Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 820.000 

  

- Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên, giám khảo/cán 

bộ chấm thi, cán bộ chấm kiểm tra, cán bộ giám 

sát, công an bảo vệ vòng trong 

Người/ngày 720.000 

  
- Nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế, kế toán, công 

an bảo vệ vòng ngoài 

Người/ngày 

(08 giờ/ngày) 
360.000 

b Tiền công chấm thi 

  
- Chấm bài thi tự luận, bài thi nói, bài thi thực 

hành và bài thi tin học 
Người/ngày 720.000 

 
- Chi cho cán bộ thuộc Tổ xử lý chấm bài thi 

trắc nghiệm 
Người/ngày 720.000 

 
- Tổ Trưởng/Tổ Phó Chấm thi (ngoài tiền công 

Chấm thi) 

Người/đợt  

chấm thi 
300.000 

c Ban/Tổ làm phách 

  - Trưởng ban/Tổ trưởng Người/ngày 920.000 

  - Phó Trưởng ban/Tổ phó Người/ngày 820.000 

  - Ủy viên, thư ký, công an bảo vệ vòng trong Người/ngày 720.000 

  
- Nhân viên phục vụ, y tế, công an, bảo vệ vòng 

ngoài 
Người/ngày 360.000 

7 Công tác kiểm tra trước, trong và sau khi thi 

 - Trưởng đoàn Người/ngày 920.000 

 - Phó trưởng đoàn Người/ngày 820.000 

 - Thành viên Người/ngày 720.000 

  

 

 

 


